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[bookmark: _Hlk54555027]I. TRẮC NGHIỆM: (20 CÂU)






Câu 1. Cho hàm số  có đạo hàm và liên tục trên , biết  và . Khi đó ?


	A. 	B. 	C. 34	D. 24

Câu 2. Cho số phức , số phức liên hợp của z là:




[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho điểm . Toạ độ hình chiếu vuông góc H của A lên mặt phẳng (Oxz):
	A. H (0,-2,0)	B. H (-2,-3,0)	C. H(-3,2,-2)	D. H (3,0,2)
Câu 4. Khẳng định nào sau đây sai?
	A. 	B. 	
	C. 		D. 



Câu 5. Biết  và  khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường , ;  và  (như hình vẽ bên).
[image: ]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 7. Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi  đường , trục hoành và hai đường thẳng  quanh trục Ox là :




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 8. Trong không gian  cho mặt phẳng (P) có phương trình . Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Tìm nguyên hàm của hàm số .


	A. .		B. 	


	C. 		D. 




Câu 10. Cho hai đường thẳng   và  . Vị trí tương đối giữa  và  là:
	A. Trùng nhau	B. Song song	C. Chéo nhau	D. Cắt nhau




Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độcho đường thẳng  và mặt phẳng  Đường thẳng nằm trong mặt phẳng đồng thời cắt và vuông góc với d có phương trình là.




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Cho điểm A(3;-2;3) và B(-1;2;5). Tọa độ trung điểm I của đoạn AB là.
	A. I(2;-2;-1)	B. I(1;0;4)	C. I(2;0;8)	D. I(-2;2;1)


Câu 13. Cho đường thẳng , điểm nào trong các điểm sau nằm trên đường thẳng .




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 14. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  và là.



	A. 	B. 	C. 	D. 1







Câu 15. Xét các số phức  thỏa mãn  Trên mặt phẳng tọa độ  tập hợp điểm biểu diễn số phức  là một đường tròn có tâm , bán kính  Tính  .

	A. 17.	B. 21.	C. 5.	D. 

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Câu 16. Mô đun của số phức   bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 17. Cho số phức  thỏa mãn  . Hỏi điểm biểu diễn củalà điểm nào trong các điểm  ở hình bên ?
[image: ]




	A. Điểm 	B. Điểm .	C. Điểm .	D. Điểm .






Câu 18. Cho hàm số  liên tục trên . Nếu  và  thì  có giá trị bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. Viết phương trình mặt phẳng qua   và song song với mp (P): 


	A. 		B. 	


	C. 		D. 





Câu 20. Trong không gian  cho phương trình mặt cầu :  Tìm tọa độ tâm  của 




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: _Hlk101907385]II. TỰ LUẬN: 

Câu 1: Tính tích phân 




Câu 2: Cho 2 số phức  và  . Biết số phức  . Tìm phần thực, phần ảo và môdun của số phức .

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độcho hai điểm A(1;-2;1) và B(3;1;-2). Viết phương trình tham số đường thẳng AB.



[bookmark: _Hlk101101500]Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ  xét vị trí tương đối giữa đường thẳng  và mặt phẳng . Tìm tọa độ giao điểm nếu có.


------ HẾT ------
Mã đề 132	Trang Seq/Seq
image3.wmf
(6)1

f

=


oleObject47.bin

image49.wmf
2

21

:

468

xyz

d

-+

==

--


oleObject48.bin

image50.wmf
2

72

:

6912

xyz

d

--

==

-


oleObject49.bin

image51.wmf
1

d


oleObject50.bin

image52.wmf
2

d


oleObject51.bin

image53.wmf
,

Oxyz


oleObject3.bin

oleObject52.bin

image54.wmf
12

:

212

xyz

d

++

==

-


oleObject53.bin

image55.wmf
(

)

:10.

Pxyz

+-+=


oleObject54.bin

image56.wmf
(

)

P


oleObject55.bin

image57.wmf
32

26.

2

xt

yt

zt

=+

ì

ï

=-+

í

ï

=+

î


oleObject56.bin

image58.wmf
3

24.

23

xt

yt

zt

=+

ì

ï

=--

í

ï

=-

î


image4.wmf
1

0

(6)1

xfxdx

=

ò


oleObject57.bin

image59.wmf
1

4.

3

xt

yt

zt

=-+

ì

ï

=-

í

ï

=-

î


oleObject58.bin

image60.wmf
3

24.

2

xt

yt

zt

=+

ì

ï

=-+

í

ï

=+

î


oleObject59.bin

image61.wmf
:12

5

xt

yt

z

=

ì

ï

D=+

í

ï

=

î


oleObject60.bin

image62.wmf
D


oleObject61.bin

image63.wmf
(1;1;5)

M

-


oleObject4.bin

oleObject62.bin

image64.wmf
(0;2;5)

M


oleObject63.bin

image65.wmf
(0;1;5)

M


oleObject64.bin

image66.wmf
(1;2;0)

M


oleObject65.bin

image67.wmf
2

; 1; 2

yxxx

===


oleObject66.bin

image68.wmf
0

y

=


image5.wmf
6

2

0

'()

xfxdx

=

ò


oleObject67.bin

image69.wmf
4

3


oleObject68.bin

image70.wmf
8

3


oleObject69.bin

image71.wmf
7

3


oleObject70.bin

image72.wmf
z


oleObject71.bin

image73.wmf
324.

izi

+-=


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
,

Oxy


oleObject73.bin

image75.wmf
256

wizi

=+-


oleObject74.bin

image76.wmf
(

)

;

Iab


oleObject75.bin

image77.wmf
.

R


oleObject76.bin

image78.wmf
TabR

=++


image6.wmf
107

3


oleObject77.bin

image79.wmf
1.

-


oleObject78.bin

image80.wmf
(

)

(

)

122

zii

=-+


oleObject79.bin

image81.wmf
5

z

=


oleObject80.bin

image82.wmf
1

z

=


oleObject81.bin

image83.wmf
4

z

=


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.wmf
3

z

=


oleObject83.bin

image85.wmf
z


oleObject84.bin

image86.wmf
+=--

(1)5

izi


oleObject85.bin

image87.wmf
z


oleObject86.bin

image88.wmf
,,,

MNPQ


image7.wmf
36

-


oleObject87.bin

image89.png




image90.wmf
Q


oleObject88.bin

image91.wmf
P


oleObject89.bin

image92.wmf
N


oleObject90.bin

image93.wmf
M


oleObject91.bin

oleObject7.bin

image94.wmf
f


oleObject92.bin

image95.wmf
R


oleObject93.bin

image96.wmf
5

1

()1

fxdx

=

ò


oleObject94.bin

image97.wmf
3

1

()7

fxdx

=

ò


oleObject95.bin

image98.wmf
5

3

()

fxdx

ò


oleObject96.bin

image8.wmf
15

zi

=-+


image99.wmf
9


oleObject97.bin

image100.wmf
6

-


oleObject98.bin

image101.wmf
5


oleObject99.bin

image102.wmf
9

-


oleObject100.bin

image103.wmf
A(1;4;3)

--


oleObject101.bin

oleObject8.bin

image104.wmf
2xy3z20

---=


oleObject102.bin

image105.wmf
2xy3z10

--+=


oleObject103.bin

image106.wmf
2xy3z30

--+=


oleObject104.bin

image107.wmf
2xy3z0

+-=


oleObject105.bin

image108.wmf
2xy3z70

--+=


oleObject106.bin

image9.wmf
15

zi

=-


image109.wmf
,

Oxyz


oleObject107.bin

image110.wmf
(

)

S


oleObject108.bin

image111.wmf
222

4620.

xyzxz

+++--=


oleObject109.bin

image112.wmf
T


oleObject110.bin

image113.wmf
(

)

.

S


oleObject111.bin

oleObject9.bin

image114.wmf
(

)

2;3;1.

T

--


oleObject112.bin

image115.wmf
(

)

2;0;3.

T

-


oleObject113.bin

image116.wmf
(

)

2;0;3.

T


oleObject114.bin

image117.wmf
(

)

2;3;1.

T

-


oleObject115.bin

image118.wmf
(

)

1

8

2

0

I2xx1dx

=+

ò


oleObject116.bin

image10.wmf
15

zi

=-+


image119.wmf
1

43

zi

=-


oleObject117.bin

image120.wmf
2

25

zi

=+


oleObject118.bin

image121.wmf
12

2

wzz

=+


oleObject119.bin

image122.wmf
w


oleObject120.bin

oleObject121.bin

image123.wmf
,

Oxyz


oleObject10.bin

oleObject122.bin

image124.wmf
1

:2

1

xt

dyt

zt

=+

ì

ï

=-

í

ï

=+

î


oleObject123.bin

image125.wmf
0

1

3

:

)

(

=

+

+

+

z

y

x

a


oleObject124.bin

image11.wmf
15

zi

=--


oleObject11.bin

image12.wmf
15

zi

=+


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

1

0

3

fxdx

=

ò


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

1

0

4

gxdx

=-

ò


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

1

0

fxgxdx

+

éù

ëû

ò


oleObject15.bin

image16.wmf
1

-


oleObject16.bin

image17.wmf
7

-


oleObject17.bin

image18.wmf
1


oleObject18.bin

image19.wmf
7


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

fx


oleObject20.bin

image21.wmf
¡


oleObject21.bin

image22.wmf
S


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

yfx

=


oleObject23.bin

image24.wmf
0

y

=


oleObject24.bin

image25.wmf
1

x

=-


oleObject25.bin

image26.wmf
2

x

=


oleObject26.bin

image27.png
1Hp x





image28.wmf
(

)

(

)

12

11

dd

Sfxxfxx

-

=-

òò


image1.wmf
()

fx


oleObject27.bin

image29.wmf
(

)

(

)

12

11

dd

Sfxxfxx

-

=+

òò


oleObject28.bin

image30.wmf
(

)

(

)

12

11

dd

Sfxxfxx

-

=--

òò


oleObject29.bin

image31.wmf
(

)

(

)

12

11

dd

Sfxxfxx

-

=-+

òò


oleObject30.bin

image32.wmf
sinx

y

=


oleObject31.bin

image33.wmf
0,

xx

p

==


oleObject1.bin

oleObject32.bin

image34.wmf
2

2

p


oleObject33.bin

image35.wmf
2

4

p


oleObject34.bin

image36.wmf
2

p


oleObject35.bin

image37.wmf
3

3

p


oleObject36.bin

image38.wmf
,

Oxyz


image2.wmf
¡


oleObject37.bin

image39.wmf
2230

xyz

-+--=


oleObject38.bin

image40.wmf
(2;2;3)

n

=--

r


oleObject39.bin

image41.wmf
(0;0;3)

n

=-

r


oleObject40.bin

image42.wmf
(2;2;1)

n

=--

r


oleObject41.bin

image43.wmf
(4;4;2)

n

=-

r


oleObject2.bin

oleObject42.bin

image44.wmf
()cos

fxxx

=+


oleObject43.bin

image45.wmf
()sin1

FxxC

=++


oleObject44.bin

image46.wmf
2

()sin

2

x

FxxC

=++


oleObject45.bin

image47.wmf
2

()sin

2

x

FxxC

=-++


oleObject46.bin

image48.wmf
()sin1

FxxC

=-++


